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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN NĂM 2020”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 245/SCT-QLCN ngày 06/4/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 đến năm 2020” với những nội dung chính như sau:

1. Quan điểm phát triển
1.1 Quán triệt và vận dụng sáng tạo các đường lối, chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nước và của tỉnh, phát huy cao độ nội lực kết hợp với nguồn lực bên ngoài để đẩy nhanh phát triển công nghiệp toàn diện. Phát triển công nghiệp với tốc độ nhanh, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao góp phần thiết thực xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh có nền công nghiệp phát triển vào năm 2020.

1.2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của tỉnh theo hướng đến năm 2020 chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ. Ưu tiên phát triển các ngành có lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh. Từng bước tăng dần các ngành công nghiệp cơ bản, ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và chất xám cao.

1.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, sức cạnh tranh của sản phẩm đi đôi với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài nhằm phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế tri thức.

1.4. Xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp hỗ trợ để phục vụ cho các dự án quy mô lớn của Nghệ An và các tỉnh lân cận nhằm tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa và giảm nhu cầu nhập khẩu.

1.5. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển công nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

2. Mục tiêu phát triển
2.1. Mục tiêu chung
Ngành công nghiệp Nghệ An đến năm 2020 sẽ trở thành ngành kinh tế phát triển, tỷ trọng đóng góp ngày càng tăng trong cơ cấu GDP của tỉnh. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong GDP tăng từ 33,46% năm 2010 lên 39 - 40% năm 2015 và 43 - 44% vào năm 2020. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có trình độ và chất lượng cao.

2.2. Mục tiêu cụ thể
- Tốc độ tăng trưởng công nghiệp theo giá cố định 1994 bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 là 17-18%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 16-17%/năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2015 đạt 18.700 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 40.750 tỷ đồng.

3. Định hướng phát triển
3.1. Định hướng chung
- Tập trung mọi nguồn lực phát triển nhanh bền vững các mũi đột phá, sản phẩm trọng điểm (vật liệu xây dựng, thủy điện, chế biến đồ uống, khai thác chế biến khoáng sản,...), tạo tiền đề phát triển các ngành công nghiệp khác. Tăng cường khai thác lợi thế về nguồn lao động dồi dào, điều kiện đất đai và nguyên liệu tại chỗ, nhất là nguồn nguyên liệu nông, lâm, hải sản phục vụ công nghiệp chế biến. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp nhằm tạo mặt bằng sạch cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp.

- Tập trung phát triển một số ngành, sản phẩm công nghiệp mũi nhọn có lợi thế cạnh tranh về nguyên liệu tại chỗ như sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng; công nghiệp chế biến nông, lâm thủy hải sản; chế biến khoáng sản. Đồng thời tranh thủ mọi cơ hội thu hút đầu tư để phát triển một số ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao hơn như cơ khí chế tạo, sản xuất thiết bị điện, điện tử tin học.

- Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các ngành, doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn và với các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của công nghiệp. Hình thành sự phân công sản xuất, tham gia chế tạo trong chuỗi cung ứng sản phẩm của các dự án lớn trong vùng như tổ hợp lọc, hóa dầu Nghi Sơn; Khu kinh tế Vũng Áng.

- Về cơ cấu ngành: Giai đoạn 2011 - 2020 tập trung phát triển các ngành công nghiệp theo thứ tự ưu tiên sau: Công nghiệp cơ khí, điện tử; Công nghiệp chế biến nông, lâm sản - thực phẩm; Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; Công nghiệp hóa chất; Công nghiệp dệt may - da giầy; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước; Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản.

- Về mô hình công nghiệp: Lựa chọn phát triển một số doanh nghiệp lớn ở các ngành có tiềm năng lợi thế: cơ khí, điện tử; chế biến nông, lâm sản; sản xuất điện năng... Tập trung phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp gắn với ngành nghề nông thôn và làng nghề.

- Về công nghệ: Áp dụng công nghệ tiên tiến đối với các cơ sở công nghiệp đầu tư mới; Nâng cấp, đổi mới công nghệ phù hợp ở một số loại hình công nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường.

3.2. Định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực chủ yếu a) Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm:
Đầu tư xây dựng, phát triển công nghiệp chế biến đối với các sản phẩm chủ lực, gắn với các vùng nguyên liệu tập trung để tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa đủ lớn, chất lượng cao phục vụ cho xuất khẩu như: chè, cao su, mía đường, dứa, sắn, thịt gia súc gia cầm, nguyên liệu giấy, lâm sản, thủy sản..., gắn phát triển sản xuất với mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phát triển ổn định công nghiệp mía đường đạt 180.000 tấn/năm vào năm 2020, kêu gọi thu hút đầu tư để tập trung phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm sau đường như là một lợi thế của Nghệ An trong khu vực.

Quy hoạch ổn định các vùng nguyên liệu cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày: Tập trung vào thế mạnh cây chè, cây mía, cây lạc của tỉnh trên địa bàn miền Trung, giảm diện tích cây cà phê, tăng cây cao su; phát triển ổn định các sản phẩm chế biến cung cấp cho khu vực và từng bước xuất khẩu: Chè, dầu thực vật, dứa, sữa, các sản phẩm từ sữa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển các loại cây dược liệu, rau quả sạch và một số cây hoa quả khác để phát triển công nghiệp chế biến đảm bảo nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Quy hoạch ngành chăn nuôi nhằm đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến súc sản. Lựa chọn mặt hàng thịt lợn sữa là sản phẩm chế biến súc sản chủ lực, xây dựng trở thành lợi thế của Nghệ An trong xuất khẩu và cung cấp thực phẩm cao cấp cho nhu cầu nội địa của các đô thị lớn.

Tận dụng ưu thế về giao thông thuận lợi (có sân bay, cảng biển, nhiều đường quốc lộ giao cắt); lợi thế trong việc nhập gỗ tự nhiên từ Lào; diện tích rừng trồng và rừng khai thác lớn; số lượng lao động nhiều, tập trung xây dựng một cụm các nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất các sản phẩm gỗ gia dụng lớn trong khu vực Bắc Trung Bộ. Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu nội địa cao cấp và xuất khẩu, dành lợi thế với các tỉnh bạn về quy mô sản xuất, khả năng chuyên môn hoá cao. Từng bước đưa Nghệ An trở thành nhà cung cấp công nghiệp phụ trợ chế biến gỗ và lâm sản cho các tỉnh miền Trung.

Đa dạng hoá sản phẩm chế biến thủy hải sản, nâng cao chất lượng sản phẩm cho thị trường xuất khẩu, tập trung chú trọng thị trường nội địa với các loại thực phẩm ăn liền, thực phẩm khô cho các đô thị, các khu công nghiệp trong vùng.

Đối với công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống như sữa, bia, rượu, thuốc lá, tập trung hỗ trợ đầu tư các dự án lớn, đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; gắn phát triển sản xuất với vùng nguyên liệu. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 380 triệu lít sữa/năm, 250 triệu lít bia/năm; năm 2020 đạt 600 triệu lít sữa/năm, 300 lít bia/năm.

Đối với thức ăn chăn nuôi: Có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các loại thức ăn chăn nuôi đa dạng. Đến năm 2020 phấn đấu sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt 500.000 tấn/năm.

b) Ngành sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD)
Quy hoạch VLXD tỉnh Nghệ An phải gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD... Phát triển ngành công nghiệp sản xuất VLXD thành ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh trên cơ sở sử dụng hiệu quả tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng, cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có và nguồn lao động dồi dào của địa phương.

Tập trung phát triển sản xuất xi măng, đá ốp lát tự nhiên, vật liệu xây dựng (đặc biệt là vật liệu không nung và khai thác đá cát sỏi - xem đây là những hướng đầu tư chính của ngành VLXD trong giai đoạn tới). Đồng thời, chú trọng phát triển các chủng loại vật liệu trang trí hoàn thiện (granít chất lượng cao, sứ,...), vật liệu mới phục vụ cho xây dựng đô thị, các khu thương mại và du lịch... Quan tâm đúng mức phát triển các chủng loại VLXD rẻ tiền, trước mắt là các loại vật liệu xây, lợp cho xây dựng nhà ở cũng như vật liệu cho xây dựng đường giao thông, kênh mương thủy lợi... ở các khu vực có khả năng chi trả hạn chế. Đến năm 2015, phấn đấu công suất xi măng đạt 6,4 triệu tấn/năm, gạch xây dựng 800 triệu viên/năm; năm 2020 xi măng đạt 9 triệu tấn/năm, gạch xây dựng 1.000 triệu viên/năm.

c) Ngành khai thác và chế biến khoáng sản
Phát triển công nghiệp khai khoáng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại, chế biến tinh để nâng cao hệ số thu hồi khoáng sản và hiệu quả sử dụng tổng hợp tài nguyên khoáng sản. Trước mắt rà soát quy hoạch để đầu tư chiều sâu, hiện đại các cơ sở chế biến, nâng cao hiệu quả chế biến khoáng sản, bảo vệ tài nguyên môi trường; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về môi trường, lãng phí tài nguyên; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng bán sản phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến thô. Thực hiện chủ trương cấp mỏ khai thác khoáng sản gắn với cơ sở chế biến. Ổn định và nâng chất lượng chế biến đảm bảo sản lượng bột đá trắng mịn và siêu mịn đạt 1-1,2 triệu tấn/năm, thiếc tinh luyện đạt 2.500 – 3.000 tấn/năm.

Rà soát quy hoạch, tổ chức quản lý chặt chẽ khai thác cát, sỏi, đá xây dựng đảm bảo sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường.

d) Ngành dệt may, da giầy
- Phát triển đa dạng các mô hình: doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, hộ cá thể sản xuất quần áo may sẵn, bảo hộ lao động, giầy da phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Tạo xu hướng chuyển dịch vào các đô thị nhỏ và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để hình thành các cụm công nghiệp sợi, may của tỉnh, đưa Nghệ An trở thành Trung tâm sản xuất hàng sợi, may của vùng.

- Hình thành các cơ sở sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành may mặc, da giầy để tăng tỷ lệ nội địa hoá trong các sản phẩm xuất khẩu.

- Đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại, trang bị dây chuyền sản xuất đồng bộ, khai thác và phát huy hết năng lực sản xuất của các công ty dệt may, da giầy quy mô lớn. Phấn đấu đến năm 2020 công suất sản xuất các sản phẩm dệt kim đạt 13 triệu sản phẩm/năm, may mặc xuất khẩu đạt 20 triệu sản phẩm/năm.

- Khuyến khích các dự án đầu tư nhà máy, xí nghiệp sản xuất sản phẩm may kể cả bao bì, giày dép, đồ da, đồ du lịch, thể thao và các cơ sở sản xuất vệ tinh làm gia công trực tiếp với nước ngoài hoặc hợp đồng liên doanh để nâng sản lượng, đồng thời giải quyết lao động địa phương.

e) Ngành hóa chất, dược phẩm: Phát triển công nghiệp hóa chất sử dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất sản phẩm phân bón vi sinh có hàm lượng dinh dưỡng cao, các loại sản phẩm của ngành. Nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất nhựa gia dụng và công nghiệp. Các loại ống nhựa, bồn chứa (nước, nước mắm...) bằng vật liệu composit, sẽ là những mặt hàng mới cần được đầu tư sản xuất để phục vụ công nghiệp và đời sống. Sản xuất chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp, chế biến thuỷ sản và phục vụ nhu cầu dân dụng. Sản xuất các sản phẩm từ cao su như: săm, lốp, các sản phẩm cao su kỹ thuật.

Chú trọng phát triển công nghiệp dược phẩm đáp ứng nhu cầu thuốc chữa bệnh của nhân dân.

f) Ngành cơ khí, chế tạo, điện tử và công nghệ thông tin: Phục hồi và phát triển các cơ sở lắp ráp ô tô, xe máy trên cơ sở hợp tác, liên doanh, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ. Đổi mới trang thiết bị và công nghệ các nhà máy cơ khí đảm bảo đủ năng lực tham gia vào các chương trình công nghiệp hỗ trợ của Chính phủ và các Tập đoàn nước ngoài. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, liên doanh liên kết với nước ngoài để đầu tư phát triển khu công nghiệp công nghệ cao trong KKT Đông Nam gắn với phát triển nguồn nhân lực.

Đầu tư, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm cơ khí lớn của khu vực Bắc Trung Bộ, đảm bảo cho nhu cầu địa phương và các tỉnh lân cận về cung cấp máy nông nghiệp, tàu thuyền cỡ vừa và nhỏ, ôtô xe máy, thiết bị xây dựng, kết cấu thép, thiết bị điện, điện tử và sửa chữa lớn các máy, thiết bị tương ứng.

Kêu gọi đầu tư ngành công nghiệp sản xuất linh phụ kiện và lắp ráp (CKD, IKD) thiết bị điện tử nghe nhìn, thiết bị điện, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử cho công nghiệp ô tô, đóng tàu để tiêu thụ trong nước thay thế nhập khẩu và xuất khẩu.

g) Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước
- Tập trung khai thác hợp lý tiềm năng thuỷ điện, đồng thời phát triển các dạng năng lượng khác để cung cấp điện tại chỗ cho dân cư và khu vực chưa có điện lưới. Không cấp mới các dự án thủy điện có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp, ảnh hưởng môi trường sinh thái. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thủy điện Mỹ Lý 250MW, Nậm Mô 95MW. Phấn đấu công suất các máy thủy điện đạt khoảng 1.361 MW vào năm 2020.

- Triển khai xây dựng Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập công suất 2.400 MW, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 với công suất 1.200MW.

- Nâng cấp nhà máy nước Vinh, Cửa Lò và đầu tư xây dựng mới các nhà máy nước ở thị trấn của các huyện, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 công nghiệp chế biến nước đạt công suất 35 triệu m3/năm và đạt 73 - 75 triệu m3/năm vào năm 2020, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

h) Khôi phục và phát triển nghề và làng nghề
Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề ở các huyện, xã theo quy hoạch đã được phê duyệt. Các lĩnh vực nghề tiểu thủ công nghiệp cần tập trung ưu tiên chỉ đạo gồm: Chế biến nước mắm, cá, bột cá, chế biến thực phẩm (tương, bún, bánh), mây tre đan, mộc mỹ nghệ, đá mỹ nghệ, chế biến khoáng sản; đẩy mạnh phát triển nghề thêu ren, móc sợi, mây giang xiên, dệt thổ cẩm, sửa chữa cơ khí. Đưa tỷ trọng giá trị sản xuất từ làng nghề trong giá trị công nghiệp, TTCN của tỉnh lên khoảng 35% vào năm 2015 và 40 - 50% vào năm 2020.

- Xây dựng phát triển mô hình làng có nghề, làng nghề, đến 2015 toàn tỉnh phấn đấu công nhận 150 làng nghề và năm 2020 có 170 làng nghề đạt tiêu chí quy định. Tập trung xây dựng phát triển một số nghề có thế mạnh như: Mây tre đan, dệt thổ cẩm, chế biến hải sản, mộc dân dụng và mỹ nghệ...

i) Phát triển KKT, các KCN, cụm công nghiệp
Tập trung nguồn lực đẩy nhanh xây dựng hạ tầng thiết yếu trong khu kinh tế Đông Nam và nghiên cứu mở rộng khu kinh tế về phía Tây. Tranh thủ giúp đỡ từ Trung ương và hợp tác quốc tế để hình thành, phát triển nhanh khu công nghệ cao về cơ khí tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, gắn đầu tư phát triển hạ tầng với các nhà đầu tư sản xuất. Đẩy mạnh thu hút đầu tư để nhanh chóng lấp đầy các KCN Nam Cấm, Hoàng Mai, Đông Hồi. Xây dựng hạ tầng các KCN đồng bộ giữa trong và ngoài hàng rào, gắn phát triển các khu, cụm công nghiệp với phát triển giao thông, các khu dịch vụ - đô thị để đảm bảo điều kiện sinh hoạt ăn ở và đi lại cho công nhân. Phấn đấu đến năm 2015, thu hút khoảng 200 - 250 dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, tạo 35 - 40 ngàn việc làm cho người lao động.

Đầu tư hoàn chỉnh từ 15 - 17 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 350 ha, thu hút thêm từ 150 - 160 dự án đầu tư, tạo việc làm cho 13 - 15 ngàn lao động.

4. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và vốn đầu tư
4.1. Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo quy hoạch (phụ lục kèm theo).

4.2. Dự kiến Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp giai đoạn 2011 - 2020 là 157.949 tỷ đồng (Giai đoạn 2011 - 2015: 73.594 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020: 84.355 tỷ đồng). Trong đó dự kiến: Vốn ngân sách khoảng 6.318 tỷ đồng (chiếm khoảng 4%), vốn FDI chiếm khoảng 53.703 tỷ đồng (chiếm khoảng 34%), còn lại là các nguồn vốn khác như vay tín dụng, liên doanh, liên kết, vốn của các doanh nghiệp tái đầu tư,...

5. Các giải pháp chủ yếu
5.1. Tăng cường công tác tuyên truyền:
Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của công nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo các cấp và nhân dân để tổ chức thực hiện quy hoạch.

5.2. Nâng cấp mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật:
Huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp: Đông Hồi, Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Sông Dinh, Thọ Lộc, các cụm công nghiệp. Xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò, cảng Đông Hồi, mở rộng sân bay Vinh. Tiếp tục xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến tỉnh lộ, nhất là các trục đường miền Tây, đường Hoàng Mai nối Thái Hòa, đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, đường nối Nam Cấm - Đô Lương - Tân Kỳ, cầu Yên Xuân, đường nối QL48 - QL35 Thanh Hóa, đường vùng nguyên liệu,... Hoàn chỉnh mạng lưới cấp điện, cấp nước, thông tin, nhất là cho khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp và các khu đô thị mới.

5.3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư:
Đẩy mạnh huy động nguồn vốn ODA, FDI, vốn của các nhà đầu tư và các nguồn vốn khác đầu tư cho các công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường huy động các nguồn vốn trong nước, thông qua các hình thức thu hút đầu tư trực tiếp, hợp tác, liên kết, liên danh của các tập đoàn, các tổng công ty lớn. Ngoài vốn ngân sách nhà nước, cần huy động vốn của các thành phần kinh tế khác để đầu tư kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

5.4. Cải thiện môi trường đầu tư và vận động xúc tiến đầu tư:
Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (nhất là các thủ tục, quy trình giao đất, cho thuê đất, thẩm định dự án đầu tư, cấp giấy phép, các hoạt động dịch vụ hải quan, thuế,...). Rà soát, bổ sung các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp với mức ưu đãi, hỗ trợ cao nhất. Thực hiện chế độ công khai, ổn định, minh bạch hóa chính sách.

5.5. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các trường dạy nghề hiện có. Đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tại với doanh nghiệp, từng bước thực hiện đào tạo theo yêu cầu và địa chỉ. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý và các chủ doanh nghiệp kiến thức mới về quản lý kinh tế, sản xuất kinh doanh, hội nhập. Có chính sách thu hút nhân tài, chất xám để phát triển công nghiệp.

5.6. Quan tâm phát triển thị trường:
Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại ở các cấp quản lý và doanh nghiệp. Củng cố và phát huy các thị trường hiện có, tích cực xúc tiến tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm sản xuất trong tỉnh. Tạo mọi điều kiện để nâng cao khả năng tiếp thị của các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. Tăng cường phổ biến và ứng dụng công nghệ thông tin về thị trường cho các doanh nghiệp. Quan tâm phát triển các ngành dịch vụ tín dụng ngân hàng, vận tải kho bãi, thông tin liên lạc,… nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính, lưu thông hàng hóa, thông tin cho các doanh nghiệp.

5.7. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường:
Đánh giá hiện trạng môi trường đối với các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có để có phương án xử lý phù hợp. Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thẩm định, cấp giấy phép đầu tư, xây dựng và sản xuất kinh doanh, đảm bảo cảnh quan và môi trường sinh thái.

5.8. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước:
Tăng cường công tác thẩm định, lựa chọn dự án, cấp giấy phép đầu tư, kiểm tra, thanh tra, giám sát, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, đảm bảo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và đảm bảo môi trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương công bố, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung của quy hoạch; đề xuất và thực hiện hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến phát triển công nghiệp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tính toán cân đối, huy động các nguồn lực, xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn để triển khai thực hiện quy hoạch; đề xuất và thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan cân đối, bố trí các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác trong kế hoạch ngân sách hàng năm để thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy hoạch được duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt; Phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Công Thương trong việc khảo sát lựa chọn địa điểm quy hoạch các cụm công nghiệp tại các địa phương; Hướng dẫn các nhà đầu tư lập các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định; Hướng dẫn các nhà đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; Phối hợp với Sở Công Thương và UBND cấp huyện hàng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất và môi trường trong các cơ sở sản xuất công nghiệp.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho sản xuất công nghiệp đảm bảo phù hợp với từng thời kỳ.

6. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, hướng dẫn các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng theo định hướng quy hoạch.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các vùng nguyên liệu nông, lâm sản với năng suất và chất lượng đáp ứng đủ nhu cầu cho công nghiệp chế biến.

8. Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình vận động thu hút đầu tư, thẩm định, lựa chọn các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch, theo phân cấp quản lý.

9. Các Sở, ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với cơ quan chủ trì triển khai các công việc liên quan để thực hiện quy hoạch.

10. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị: Tổ chức thực hiện quy hoạch trên phạm vi địa bàn; hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi bố trí các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung tại Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND.CN ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh trái với nội dung của Quyết định này.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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PHỤ LỤC: 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1776UBND ngày 24 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh)

A. Các dự án đầu tư ngành Công nghiệp chế biến nông - lâm - hải sản và thực phẩm

		TT

		Tên dự án

		Địa điểm

		Công suất

		Vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Nguồn vốn



		

		

		

		2011-2015

		2016-2020

		2011-2015

		2016-2020

		



		1

		Công nghiệp chế biến nông sản

		

		

		

		935

		796

		



		

		CNSX đường và các SP sau đường

		

		

		

		935

		730

		



		1.1

		Nâng công suất Nhà máy đường Sông Lam

		Anh Sơn

		750 tấn/ngày

		

		85

		

		Vốn trong nước



		1.2

		Nâng công suất Nhà máy đường NAT&L

		Quỳ Hợp

		12.000 tấn/ngày

		16.000 tấn/ngày

		550

		730

		Liên doanh



		1.3

		Nâng công suất Nhà máy đường Sông Con

		Tân Kỳ

		2.500 tấn/ngày

		

		300

		

		Vốn trong nước



		

		Chế biến cồn các loại

		

		

		

		

		66

		



		1.4

		Đầu tư 01 nhà máy chế biến cồn

		Tân Kỳ

		3 triệu lít/năm

		

		

		20

		Vốn trong nước



		1.5

		Đầu tư 01 nhà máy chế biến cồn

		Anh Sơn

		2 triệu lít/năm

		

		

		15

		Vốn trong nước



		1.6

		Đầu tư 01 nhà máy chế biến cồn

		Quỳ Hợp

		5 triệu lít/năm

		

		

		31

		Vốn trong nước



		2

		Công nghiệp chế biến hoa quả

		

		

		

		105

		325

		



		

		Chế biến dứa

		

		

		

		

		210

		



		2.1

		Đầu tư xây dựng mới 01 nhà máy chế biến dứa quả

		Tân Kỳ

		

		3.500 tấn sản phẩm/năm

		

		60

		Vốn trong nước



		2.2

		Đầu tư nhà máy đóng hộp nước quả các loại

		Nghĩa Đàn

		

		10.000 tấn SP/năm

		

		150

		Vốn trong nước



		

		Chế biến cam

		

		

		

		105

		115

		



		2.3

		Lắp đặt dây chuyền chế biến nước quả ép (chanh leo, cam,...) tại Nhà máy chế biến nước dứa Quỳnh Lưu

		Quỳnh Lưu

		50 tấn/ngày

		

		35

		

		Vốn trong nước



		2.4

		Xây dựng 01 nhà máy chế biến nước hoa quả ép (cam, chanh leo, dứa,...)

		Quỳ Hợp, Quế Phong

		35 - 40 ngàn tấn quả/năm

		80 - 90 ngàn tấn quả/năm

		70

		80

		Vốn trong nước



		2.5

		Lắp đặt dây chuyền chế biến nước quả ép tại Nhà máy chế biến dứa Tân Kỳ (nếu phương án đầu tư thêm nhà máy dứa tại Tân Kỳ được thực hiện)

		Tân Kỳ

		

		50 tấn/ ngày

		

		35

		Vốn trong nước



		3

		Chế biến dầu thực vật

		

		

		

		40

		40

		



		3.1

		Đầu tư nhà máy dầu ăn tinh luyện

		KKT Đông Nam

		10.000 tấn/năm

		20.000 tấn/năm

		40

		40

		Liên doanh



		4

		Chế biến chè

		

		

		

		60

		60

		



		4.1

		Đầu tư nâng công suất các nhà máy chè hiện có: Nhà máy chế biến chè Tháng Mười - Anh Sơn, Xí nghiệp chè Ngọc lâm – Thanh Chương, Xí nghiệp chè Thanh Mai – Thanh Chương, Tổng đội thanh niên xung phong 8 – Kỳ Sơn

		Anh Sơn, Thanh Chương, Kỳ Sơn

		276 tấn chè búp tươi/ngày

		

		30

		

		Vốn trong nước



		4.2

		Kêu gọi đầu tư 04 nhà máy chế biến chè đen

		Các địa phương trong tỉnh

		

		120 tấn chè búp tươi/ngày

		

		40

		Vốn trong nước, liên doanh



		4.3

		Kêu gọi đầu tư 03 nhà máy chế biến chè xanh

		Các địa phương trong tỉnh

		44 tấn chè xanh/ngày

		

		20

		

		Vốn trong nước, liên doanh



		4.4

		Nâng công suất nhà máy chế biến chè Tổng đội Thanh niên xung phong 1 - Anh Sơn từ 4 tấn/ngày lên 16 tấn/ngày

		Anh Sơn

		

		16 tấn/ngày

		5

		

		Vốn trong nước



		4.5

		Nâng công suất nhà máy chế biến chè Tổng đội Thanh niên xung phong 2 - Anh Sơn từ 4 tấn/ngày lên 16 tấn/ngày

		Anh Sơn

		

		16 tấn/ngày

		5

		

		Vốn trong nước



		4.6

		Kêu gọi đầu tư 03 nhà máy chế biến chè xanh, tổng công suất 56 tấn chè búp tươi/ngày

		Các địa phương trong tỉnh

		

		56 tấn chè búp tươi/ngày

		

		20

		Vốn trong nước, liên doanh



		5

		Chế biến cà phê

		

		

		

		

		52

		



		5.1

		Đầu tư dây chuyền chế biến cà phê ướt

		Nghĩa Đàn

		

		120 tấn/ngày

		

		12

		Vốn trong nước, liên doanh



		5.2

		Xây dựng 01 nhà máy chế biến cà phê hòa tan

		KCN Phủ Quỳ

		

		2.000 tấn/năm

		

		40

		Vốn trong nước, liên doanh



		6

		Chế biến cao su

		

		

		

		45

		50

		



		6.1

		Nhà máy chế biến sản phẩm cao su kỹ thuật (dây curoa, vòng đệm. ...)

		KCN Phủ Quỳ

		10 triệu SP/năm

		

		45

		

		



		6.2

		Công ty CP Cao su Nghệ An xây dựng 1 hoặc 2 nhà máy chế biến mủ cao su

		Quỳ Hợp

		

		300 tấn/ngày

		

		50

		Liên doanh



		7

		Công nghiệp sản xuất và chế biến thịt

		

		

		

		

		45

		



		7.1

		Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thịt các loại: trâu, bò, dê, lợn mảnh, lợn Block, lợn sữa, gia cầm

		Khu công nghiệp Nam Cấm

		

		10.000 tấn SP/năm

		

		45

		Vốn trong nước



		8

		Chế biến thức ăn gia súc

		

		

		

		50

		40

		



		8.1

		Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi

		KCN Thọ Lộc, CCN

		5.000 tấn/năm

		10.000 tấn/năm

		50

		40

		Vốn NN Liên doanh



		9

		Công nghiệp chế biến đồ uống

		

		

		

		7.000

		17.970

		



		

		Chế biến bia, nước khoáng

		

		

		

		

		670

		



		9.1

		Đầu tư nâng công suất Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam lên 150 triệu lít/năm

		huyện Hưng Nguyên

		

		150 triệu lít/năm

		

		450

		Vốn trong nước



		9.2

		Đầu tư giai đoạn II, nâng công suất Nhà máy Bia Hà Nội – Nghệ An lên 100 triệu lít/năm

		KCN Nam Cấm

		

		100 triệu lít/năm

		

		200

		Vốn trong nước



		9.3

		Xây dựng nhà máy nước khoáng

		Đô Lương

		

		5 triệu lít/năm

		

		20

		Vốn trong nước, liên doanh



		

		Chế biến sữa

		

		

		

		7.000

		17.300

		



		9.4

		Đầu tư nâng công suất Nhà máy chế biến sữa tại Cửa Lò (Vinamilk)

		Cửa Lò

		

		30 triệu lít/năm

		

		100

		Vốn trong nước



		9.5

		Đầu tư, nâng công suất Nhà máy chế biến sữa của Công ty CP chế biến sữa TH

		Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn

		400 triệu lít/năm

		600 triệu lít/năm

		7.000

		17.000

		Vốn trong nước



		9.6

		Kêu gọi đầu tư cơ sở chế biến các sản phẩm từ sữa (sữa chua, sữa tươi, sữa đậu nành,...), công suất 10.000 tấn/năm, vốn đầu tư 200 tỷ đồng phục vụ nhu cầu phát triển của các khu công nghiệp Nghệ An và các tỉnh lân cận

		Nghĩa Đàn

		

		10.000 tấn/năm

		

		200

		



		10

		Công nghiệp chế biến thủy sản

		

		

		

		492

		

		



		10.1

		Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ chế biến thủy hải sản xuất khẩu tại Nhà máy chế biến 38A (Cửa Hội) và 38B (Quỳnh Lưu).

		Cửa Hội, Quỳnh Lưu

		

		

		20

		

		Vốn trong nước



		10.2

		Nhà máy chế biến thủy sản chất lượng cao

		Nam Cấm, Hoàng Mai

		10.000 tấn/năm

		

		40

		

		Vốn trong nước, Liên doanh



		10.3

		Nhà máy đông lạnh

		Lạch Vạn

		15 tấn/ngày

		

		20

		

		Vốn trong nước



		10.4

		Nhà máy chế biến cá hộp

		KKT Đông Nam

		12.000- 15.000 tấn/năm

		

		50

		

		Vốn trong nước



		10.5

		Xây dựng các cụm chế biến thủy sản

		Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc

		

		

		362

		

		



		11

		Công nghiệp chế biến các sản phẩm lâm sản

		

		

		

		1.920

		1.350

		



		

		Nhóm sản phẩm mộc

		

		

		

		

		50

		



		11.1

		Nhà máy chế biến gỗ

		KCN Nam Cấm

		

		10.000 m3/năm

		

		50

		Vốn trong nước, Liên doanh



		

		Nhóm sản phẩm ván nhân tạo

		

		

		

		400

		300

		



		11.2

		Nhà máy chế biến ván MDF và ghép thanh

		Nghĩa Đàn

		35.000 m3/năm

		60.000 m3/năm

		200

		150

		Vốn trong nước, Liên doanh



		11.3

		Nhà máy chế biến gỗ nhân tạo MDF và ván ghép

		Anh Sơn, Con Cuông

		30.000 m3/năm

		60.000 m3/năm

		2001.500

		1501.000

		Vốn trong nước, liên doanh





		

		Chế biến giấy và bột giấy

		

		

		

		

		

		



		11.4

		Đầu tư mới hoặc nâng cấp cơ sở chế biến giấy, bột giấy hiện tại (nếu hội đủ các điều kiện cần thiết) thành cơ sở chế biến giấy thành phẩm công suất 40.000 tấn giấy/năm GĐ1; 100.000 tấn/năm GĐ2

		KCN Tri Lễ hoặc Sông Dinh

		40.000 tấn giấy/năm

		100.000 tấn/năm

		1.500

		1.000

		Vốn trong nước



		

		Chế biến nhựa thông

		

		

		

		20

		

		



		11.5

		Nhà máy chế biến nhựa thông

		KCN Nam Cấm

		5.000 tấn/năm

		

		20

		

		Vốn trong nước



		

		Tổng cộng

		

		

		

		10.647

		20.728

		





B. Các dự án đầu tư ngành cơ khí, luyện kim, điện tử

		TT

		Tên dự án

		Địa điểm

		Công suất/năm

		Vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Nguồn vốn



		

		

		

		2011-2015

		2016-2020

		2011-2015

		2016-2020

		



		1

		Nhà máy lắp ráp ôtô

		KKT Đông Nam

		20.000 chiếc

		

		300

		

		- 100% vốn nhà đầu tư



		2

		Nhà máy lắp ráp đồ điện dân dụng

		KKT Đông Nam

		20.000 sản phẩm

		

		150

		

		- 100% vốn nhà đầu tư



		3

		Nhà máy lắp ráp động cơ diesel đến 150CV

		KKT Đông Nam

		2.000 sản phẩm

		5.000 SP

		250

		200

		- 100% vốn nhà đầu tư



		4

		Sản xuất phần cứng, sản xuất phần mềm

		KKT Đông Nam; Công viên CNTT

		

		

		320

		200

		- 100% vốn nhà đầu tư



		5

		Khu sản xuất phần mềm, nội dung số và khu đào tạo lập trình

		Công viên CNTT TP Vinh

		2 toà nhà 10 tầng

		

		200

		

		- 100% vốn nhà đầu tư



		6

		Lắp ráp máy vi tính

		KCN Nam Cấm

		30.000 chiếc

		

		188

		

		- 100% vốn nhà đầu tư



		7

		Nhà máy lắp ráp thiết bị viễn thông

		KKT Đông Nam

		50.000 sản phẩm

		100.000SP

		300

		200

		- 100% vốn nhà đầu tư



		8

		Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử, vi điện tử và điện dân dụng

		KKT Đông Nam

		80.000 mạch PC; 10.000 biến thế trung tần; 5.000 tấn dây điện từ.

		150.000SP

		350

		300

		- 100% vốn nhà đầu tư



		9

		Công viên Công nghệ - Thông tin

		Vinh

		

		

		600

		

		NN+DN



		10

		Khu công nghệ cao trong khu kinh tế Đông Nam

		KKT Đông Nam

		

		

		5.000

		2.000

		NN+DN



		11

		Trạm sửa chữa cơ giới đường bộ

		Nghĩa Đàn - Tân Kỳ

		2,0 ha

		

		150

		

		100% vốn nhà đầu tư



		12

		Dự án sản xuất sắt xốp Kobelco - Nhật Bản

		KCN Đông Hồi

		1 triệu tấn/năm (GĐI)

		0,5 triệu tấn/năm

		19.000

		11.000

		100% vốn nhà đầu tư



		13

		Xưởng sửa chữa thiết bị bay, thiết bị quang điện tử, rada

		Vinh

		

		

		

		200

		Doanh nghiệp



		

		Tổng cộng

		

		

		

		26.808

		14.100

		





C. Các dự án đầu tư ngành công nghiệp sản xuất VLXD

		TT

		Tên dự án

		Địa điểm

		Công suất

		Vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Nguồn vốn



		

		

		

		2011-2015

		2016-2020

		2011-2015

		2016-2020

		



		1

		Nhà máy xi măng Đông Lương I

		Đô Lương

		910.000 tấn/năm

		

		1.738

		

		Vốn doanh nghiệp



		2

		Nhà máy xi măng Hoàng Mai II

		Hoàng Mai

		4,5 triệu tấn/năm

		

		5.000

		

		Vốn doanh nghiệp



		3

		Mở rộng nhà máy xi măng Đô Lương

		Đô Lương

		

		2 triệu tấn/năm

		

		1.500

		Vốn doanh nghiệp



		4

		Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng trắng

		Đô Lương, Tân Kỳ

		300.000 tấn/năm

		

		250

		

		Kêu gọi đầu tư



		5

		Nhà máy xi măng Anh Sơn (12/9)

		Anh Sơn

		

		1,5 triệu tấn/năm

		

		2.250

		Kêu gọi đầu tư



		6

		Nhà máy xi măng Tân Kỳ

		Tân Kỳ

		

		2 triệu tấn/năm

		

		4.000

		Kêu gọi đầu tư



		7

		Nhà máy gạch chịu nhiệt Hoàng Mai

		Hoàng Mai

		20 triệu viên/năm,

		25 triệu viên/năm

		21

		10

		Kêu gọi Đầu tư (nước ngoài)



		8

		Nhà máy tấm lợp tôn màu tại KCN Hoàng Mai

		KCN Hoàng Mai

		2 triệu m2/năm,

		2,5 triệu m2/năm,

		50

		25

		Kêu gọi đầu tư



		9

		Nhà máy vật liệu nhựa xây dựng

		KCN Hoàng Mai

		20.000 tấn/năm

		

		30

		

		Doanh nghiệp



		10

		Nhà máy sản xuất gạch ốp lát terastone

		KCN Nam Cấm

		100 ngàn m2/năm

		200 ngàn m2/năm

		25

		25

		Kêu gọi đầu tư



		11

		Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn

		Nghĩa Đàn

		4.000triệu m3/năm

		5.000 triệu m3/năm

		100

		25

		Vốn doanh nghiệp



		12

		Nhà máy sản xuất ván nhân tạo

		KCN Hoàng Mai

		

		15000 m3/năm

		

		125

		Vốn doanh nghiệp



		13

		Nhà máy sản xuất tấm trần thạch cao

		KCN Thọ Lộc

		

		300.000 m2/năm

		

		35

		Vốn doanh nghiệp



		14

		Nhà máy xi măng Tân Thắng

		Quỳnh Lưu

		2 triệu tấn/năm

		

		3.643

		

		Vốn doanh nghiệp



		15

		Tập trung khai thác đá tại: Tương Dương, Quỳ Châu – Quế Phong, Quỳ Hợp – Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nam Đàn – Đô Lương

		6 khu vực

		2,7 triệu m3 /năm;

		3,9 triệu m3/năm

		6

		6

		Vốn doanh nghiệp



		16

		Đầu tư 1 cơ sở sản xuất gạch cotto

		Nghi Lộc

		1 triệu m2/năm

		1,5 triệu m2/năm

		90

		45

		Vốn doanh nghiệp



		

		Tổng vốn đầu tư

		

		

		

		10.953

		8.046

		





D. Các dự án đầu tư ngành hóa chất

		TT

		Tên dự án

		Địa điểm

		Công suất

		Vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Nguồn vốn



		

		

		

		2011-2015

		2016-2020

		2011-2015

		2016-2020

		



		1

		Nhà máy sản xuất sơn tường

		KCN Nam Cấm

		500.000 tấn/năm

		

		100

		

		Kêu gọi ĐT



		2

		Nhà máy sản xuất vật liệu nhựa xây dựng

		KCN Phủ Quỳ

		2.000 tấn/năm

		

		180

		

		Kêu gọi ĐT



		3

		Nhà máy sản xuất thuốc chữa bệnh

		TP Vinh

		500 triệu SP/năm

		

		80

		

		Liên doanh



		4

		Nhà máy chế biến phân vi sinh từ rác thải sinh hoạt.

		TP Vinh

		3000-5000 tấn/năm

		

		100

		

		Liên doanh



		5

		Nhà máy SX SP từ cao su

		KCN Tân Kỳ

		1 Triệu SP/năm

		

		150

		

		Kêu gọi ĐT



		6

		Nhà máy sản xuất ống và phụ tùng ống bằng nhựa PVC, PEHD, PPR

		KCN Thọ Lộc

		15.000 tấn/năm

		

		120

		

		Cty TNHH Nhựa thiếu niên TP



		7

		Nhà máy SX muối công nghiệp

		Quỳnh Lưu

		40-50 ngàn tấn/năm

		

		30

		

		Liên Doanh



		8

		Mở rộng Nhà máy SX thuốc chữa bệnh

		TP Vinh

		

		1,5 tỉ viên/năm

		

		60

		Liên doanh



		9

		Nhà máy nhựa công nghiệp

		KCN Hoàng Mai

		

		10.000 tấn/năm

		

		50

		Kêu gọi ĐT



		Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

		

		

		760

		110

		





E. Các dự án đầu tư ngành công nghiệp dệt may - da giầy

		TT

		Tên dự án

		Địa điểm

		Công suất

		Vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Nguồn vốn



		

		

		

		2011-2015

		2016-2020

		2011-2015

		2016-2020

		



		1

		Công nghiệp dệt may

		

		

		

		1.710

		15

		



		1.1

		Nhà máy sợi Nam Đàn 1

		CCN Nam Giang

		30.000 cọc/năm

		

		200

		

		Công ty CP Nam Đàn Hanosimex



		1.2

		Nhà máy Sợi Nam Đàn 2

		CCN Nam Giang

		20.000 cọc sợi/năm

		

		150

		

		Liên doanh Công ty CP Nam Đàn Hanosimex + Tập đoàn Dầu khí Việt Nam



		1.3

		Đầu tư xây dựng dự án may thao xuất khẩu của Công ty HAIVINA Kim Liên

		Nam Giang - Nam Đàn

		3,5 triệu đôi găng tay thể thao, găng tay công nghiệp/năm

		

		210

		

		Vốn nước ngoài



		1.4

		Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp dệt may trong khu kinh tế Đông Nam

		Khu kinh tế Đông Nam

		10 triệu SP/năm

		

		700

		

		Vốn trong nước + Liên doanh



		1.5

		Đầu tư xây dựng dự án nhà


máy may đồ thể thao xuất khẩu theo quy mô công nghiệp của Công ty TNHH Prex Vinh

		CCN Lạc Sơn

		3 triệu sản phẩm/năm

		

		240

		

		Vốn nước ngoài



		1.6

		Nhà máy may dệt kim sản xuất hàng xuất khẩu cao cấp

		Cụm CN dệt may

		1,5 – 2 triệu SP/năm

		

		40

		

		Vốn trong nước + Liên doanh



		1.7

		Nhà máy dệt kim hoàn chỉnh

		Cụm CN dệt may

		1.500 tấn/năm

		2.000 tấn/năm

		40

		15

		ĐTNN



		1.8

		Nhà máy may sơ mi cao cấp

		

		1,5 – 2 triệu SP/năm

		

		50

		

		



		1.9

		Kêu gọi đầu tư các nhà máy may

		Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp,Tân Kỳ

		1,5 triệu SP/năm/ 01 nhà máy

		

		80

		

		ĐTNN hoặc tư nhân



		2

		Công nghiệp da giầy

		

		

		

		150

		100

		



		2.1

		Nhà máy sản xuất hàng da

		KCN Nam Cấm

		500.000 SP/năm

		1 triệu SP/năm

		150

		50

		Liên doanh



		2.2

		Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giầy thể thao xuất khẩu

		KKT Đông Nam

		

		2 triệu đôi/năm

		

		50

		ĐTNN+ Liên doanh



		

		Tổng cộng

		

		

		

		1.860

		115

		





F. Các dự án đầu tư ngành công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản

		TT

		Tên dự án

		Địa điểm

		Công suất

		Vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Nguồn vốn



		

		

		

		2011-2015

		2016-2020

		2011-2015

		2016-2020

		



		1

		Khai thác và luyện thiếc bình quân ổn định, phát triển thêm một số cơ sở chế biến mới

		Quỳ Hợp và Tân Kỳ

		2.500 tấn/năm

		3.000 tấn/năm

		

		100

		Vốn trong nước



		2

		Kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến đá granit tự nhiên

		KCN Tân Kỳ

		

		1 triệu

		

		150

		Vốn trong nước



		3

		Kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến sợi cách nhiệt từ đá bazan

		KCN Hoàng Mai

		10.000 tấn/năm

		15.000 m2/năm

		30

		10

		Vốn trong nước



		4

		Kêu gọi đầu tư nhà máy khai thác chế biến đá Mabrle XK

		Quỳ Hợp

		

		100.000 tấn/năm.

		

		150

		Vốn trong nước



		5

		Đầu tư cho công tác thăm dò nâng cấp mỏ thiếc sa khoáng Bắc Bản Poòng, các khu vực khai thác quy mô công nghiệp cần được đầu tư thăm dò tỷ mỉ.

		Trên địa bàn tỉnh

		

		

		200

		

		Vốn trong nước



		6

		Đầu tư khai thác đá bazan đạt công suất 300.000 tấn

		Quỳ Hợp và Tân Kỳ

		300.000 tấn

		m2/năm

		50

		

		Vốn trong nước



		

		Tổng cộng vốn đầu tư

		

		

		

		280

		410

		





G. Các dự án đầu tư ngành công nghiệp điện, nước

		TT

		Tên dự án

		Địa điểm

		Công suất

		Vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Nguồn vốn



		

		

		

		2011-2015

		2016-2020

		2011-2015

		2016-2020

		



		

		A. Công nghiệp Điện

		

		

		

		20.386

		38.310

		



		

		Công trình thủy điện

		

		604,4 MW

		327 MW

		15.251

		9.810

		



		1

		Thủy điện Khe Bố

		Tương Dương

		100

		

		2.530

		

		DN+vay



		2

		Thủy điện Hủa Na

		Quế Phong

		180

		

		4.255

		

		DN+vay



		3

		Thủy điện Nậm Mô

		Kỳ Sơn

		16

		

		480

		

		DN+vay



		4

		Thủy điện Sông Quang

		Quỳ Châu

		12

		

		405

		

		DN+vay



		5

		Thủy điện Nậm Pông

		Quỳ Châu

		30

		

		466

		

		DN+vay



		6

		Thủy điện Suối Choang

		Con Cuông

		4

		

		120

		

		CT Cơ Điện



		7

		Thủy điện Nhạn Hạc

		Quế Phong

		45

		

		600

		

		CTCP Quế Phong



		8

		Thủy điện Ca Nan 1

		Kỳ Sơn

		5,8

		

		177

		

		DN+vay



		9

		Thủy điện Ca Nan 2

		Kỳ Sơn

		6,2

		

		186

		

		DN+vay



		10

		Thủy điện Nậm Mô 1

		Kỳ Sơn

		95

		

		2.850

		

		DN+vay



		11

		Thủy điện Ca Lôi

		Kỳ Sơn

		2,4

		

		54

		

		DN+vay



		12

		Thủy điện Chi Khê

		Con Cuông

		41

		

		1.230

		

		DN+vay



		13

		Thủy điện Nậm Cắn 2

		Kỳ Sơn

		20

		

		513

		

		DN+vay



		14

		Thủy điện Nậm Nơn

		Tương Dương

		20

		

		600

		

		DN+vay



		15

		Thủy điện Châu Thắng

		Quỳ Châu

		8

		

		230

		

		DN+vay



		16

		Thủy điện Xóong Con

		Tương Dương

		15

		

		416

		

		DN+vay



		17

		Thủy điện Tiền Phong

		Quế Phong

		4

		

		139

		

		



		18

		Thủy điện Bản Mồng

		Quỳ Hợp

		

		42

		

		1.260

		



		19

		Thủy điện Mỹ Lý (Lào)

		Kỳ Sơn

		

		250

		

		7.500

		



		20

		Thủy điện Bản Ang

		Tương Dương

		

		17

		

		510

		



		21

		Thủy điện Khe Thơi

		Quỳ Châu

		

		14

		

		420

		



		22

		Thủy điện Xốp Cốc

		Tương Dương

		

		4

		

		120

		



		

		Công trình nhiệt điện

		

		

		1.200

		

		12.000

		



		23

		Nhiệt điện điện Quỳnh Lập I

		Quỳnh Lưu

		

		1.200

		

		24.000

		TKV



		

		Hệ thống lưới điện

		

		

		

		5.135

		4.500

		



		24

		Nâng cấp và đồng bộ lưới điện

		Nghệ An

		

		

		5.135

		4.500

		EVN +vay



		

		B. Công nghiệp nước sạch

		

		

		

		1.900

		2.536

		



		1

		Nâng cấp NM nước Vinh và hệ thống cấp nước

		Vinh

		30.000 m3/ngày

		

		1.100

		

		CT nước Nghệ An



		2

		Hệ thống cung cấp nước ở Nam Đàn

		Nam Đàn

		20.000 m3/ngày

		

		200

		

		ODA



		3

		Hệ thống cung cấp nước ở Nam Cấm, Nghi Lộc

		KKT Đông Nam

		20.000 m3/ngày

		

		150

		

		CT cấp nước Nghệ An



		4

		Dự án Nhà máy nước Hưng Hòa - Thành phố Vinh

		Vinh

		

		

		300

		

		



		5

		Hạ tầng cấp nước khu vực Hoàng Mai - Đông Hồi

		Hoàng Mai - Quỳnh Lưu

		

		

		150

		

		



		6

		Nhà máy nước phía Nam KKT Đông Nam

		KKT Nghệ An

		

		45.000 m3/ngày

		

		536

		



		7

		Nâng cấp hạ tầng cấp nước và phân phối nước các đô thị, huyện lỵ

		Nghệ An

		

		50.000 m3 /ngày

		

		2000

		CT cấp nước Nghệ An



		

		Tổng cộng (A+B)

		

		

		

		22.286

		40.846

		






















































































































